
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT MALOPHP MON NGÀY KẾT THÚC NGAYTHI GIOTHI PHONGTHI DIA DIEM LOPSV Ten Dot Thi
So 

Luong

1 231MEM402201 Kinh tế công nâng cao 2023-11-18 C23603 Tiểu luận cuối khóa 13

2 231MRE400301 Lý thuyết và chính sách thương mại 2024-02-01 C23608 Tiểu luận cuối khóa 7

3 231ACC200401 Thuế và quản lý thuế nâng cao 2023-10-12 C22605-2 Tiểu luận cuối khóa 17

4 231ACC202301 Kế toán tài chính 2023-09-19
H?c ghép K? toán tài chính nâng 

cao HCM
Tiểu luận cuối khóa 1

5 231ACC203401 Kế toán tài chính nâng cao 2023-09-19 C22605-2 Tiểu luận cuối khóa 15

6 231ACC204201 Kế toán công 2023-11-22 C22605-2 Tiểu luận cuối khóa 15

7 231ACC206201 Kế toán quốc tế 2023-10-18 C22605-2 Tiểu luận cuối khóa 15

8 231ACC250301 Kiểm toán 2023-09-22 C22605-2 Tiểu luận cuối khóa 15

9 231BUS200502 Kế toán quản trị 2023-09-23 C22604BT-2 Tiểu luận cuối khóa 11

10 231BUS200501 Kế toán quản trị 2023-07-11 C22607, C22607-2 Tiểu luận cuối khóa 49

11 231BUS200801 Nghệ thuật lãnh đạo 2023-09-05 C22607, C22607-2 Tiểu luận cuối khóa 50

12 231BUS201401 Quản trị nguồn nhân lực 2023-11-08 C22607, C22607-2 Tiểu luận cuối khóa 50

13 231BUS202001 Quản trị công ty 2023-11-02 C22607, C22607-2 Tiểu luận cuối khóa 51

14 231BUS202301 Quản trị tài sản trí tuệ 2023-12-06 C22607, C22607-2 Tiểu luận cuối khóa 49

15 231COM200501 Lý thuyết và chính sách thương mại 2023-09-12 C22608-2 Tiểu luận cuối khóa 10

16 231COM201601 Khởi nghiệp quốc tế 2023-09-14 C22608-2 Tiểu luận cuối khóa 10

17 231COM202001 Kinh tế đối ngoại nâng cao 2023-10-21 C22608-2 Tiểu luận cuối khóa 11

18 231ECO202301 Chính sách công 2023-09-06
C22601, C22601-2, C22603, 

C22603-2
Tiểu luận cuối khóa 21
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19 231ECO203801 Chính sách phát triển công nghiệp 2023-11-25 C22603BT, C22603BT-2 Tiểu luận cuối khóa 27

20 231ECO203802 Chính sách phát triển công nghiệp 2023-09-30
C22601, C22601-2, C22602, 

C22602-2, C22603, C22603-2
Tiểu luận cuối khóa 28

21 231FIN210101 Tài chính phát triển 2023-08-26 C22604BT-2 Tiểu luận cuối khóa 11

22 231FIN210102 Tài chính phát triển 2023-10-10 C22604-2 Tiểu luận cuối khóa 26

23 231FIN210401 Các mô hình tài chính 2023-08-22 C22604-2 Tiểu luận cuối khóa 23

24 231FIN210501 Tài chính hành vi 2023-10-28 C22604BT-2 Tiểu luận cuối khóa 11

25 231FIN220101 Tài chính quốc tế 2023-11-25 C22604BT-2 Tiểu luận cuối khóa 11

26 231FIN220102 Tài chính quốc tế 2024-01-24 C22604-2 Tiểu luận cuối khóa 23

27 231FIN220301 Quản trị ngân hàng thương mại 2023-12-23 C22604BT-2 Tiểu luận cuối khóa 11

28 231FIN220601
Quản trị ngân hàng thương mại trong kỹ 

nguyên số
2023-11-25 C22604-2 Tiểu luận cuối khóa 23

29 231FIN220701 Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại 2023-09-08 C22604-2 Tiểu luận cuối khóa 23

30 231LAW212001 Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng 2023-11-06 C22609 Tiểu luận cuối khóa 42

31 231LAW212002 Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng 2023-10-02 C22609-2 Tiểu luận cuối khóa 49

32 231LAW212201 Phương pháp nghiên cứu và phân tích luật 2023-10-10 C22610-2 Tiểu luận cuối khóa 26

33 231LAW214201 Chuyên đề Pháp luật về hòa giải 2023-12-25 C22609 Tiểu luận cuối khóa 42

34 231LAW214202 Chuyên đề Pháp luật về hòa giải 2024-01-09 C22609-2 Tiểu luận cuối khóa 43

35 231LAW214301
Chuyên đề Pháp luật về công chứng và thừa 

phát lại
2023-10-31 C22609 Tiểu luận cuối khóa 42

36 231LAW214302
Chuyên đề Pháp luật về công chứng và thừa 

phát lại
2023-12-06 C22609-2 Tiểu luận cuối khóa 43

37 231LAW214401 Chuyên đề Luật dân sự so sánh 2023-12-05 C22609 Tiểu luận cuối khóa 42

38 231LAW214402 Chuyên đề Luật dân sự so sánh 2023-11-07 C22609-2 Tiểu luận cuối khóa 43

39 231LAW214601
Chuyên đề Pháp luật về tài sản tín thác 

(Trust law)
2024-01-22 C22609 Tiểu luận cuối khóa 42

40 231LAW214602
Chuyên đề Pháp luật về tài sản tín thác 

(Trust law)
2024-02-01 C22609-2 Tiểu luận cuối khóa 43

41 231LAW214701
Chuyên đề Áp dụng pháp luật trong giải 

quyết vụ việc dân sự
2024-01-09 C22609 Tiểu luận cuối khóa 42

42 231LAW214702
Chuyên đề Áp dụng pháp luật trong giải 

quyết vụ việc dân sự
2024-01-03 C22609-2 Tiểu luận cuối khóa 43



43 231LAW250302 Pháp luật về thương mại 2023-09-12 C22610-2 Tiểu luận cuối khóa 23

44 231LAW250301 Pháp luật về thương mại 2023-10-18 C22610 Tiểu luận cuối khóa 71

45 231LAW252502 Pháp luật về đấu thầu và bán đấu giá 2024-01-03 C22610-2 Tiểu luận cuối khóa 24

46 231LAW252501 Pháp luật về đấu thầu và bán đấu giá 2023-09-14 C22610 Tiểu luận cuối khóa 69

47 231LAW253701 Pháp luật về môi trường 2023-08-30 C22609 Tiểu luận cuối khóa 42

48 231LAW253702 Pháp luật về môi trường 2023-08-24 C22609-2 Tiểu luận cuối khóa 43

49 231LAW253801 Pháp luật sở hữu trí tuệ 2023-10-24 C22610 Tiểu luận cuối khóa 71

50 231MAA400201 Lý thuyết kế toán 2023-10-23 C23605 Tiểu luận cuối khóa 10

51 231MAU400101
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế 

toán và kiểm toán
2024-01-24 C23605 Tiểu luận cuối khóa 10

52 231MBB401001 Quản trị doanh nghiệp công nghệ 2023-12-20 C23607 Tiểu luận cuối khóa 19

53 231MFF100401 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2023-12-05 C23604, C23605, C23607 Tiểu luận cuối khóa 46

54 231MFF401901 Tài chính phát triển 2024-01-24 C23604 Tiểu luận cuối khóa 15

55 231MLB102501 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2023-10-27 C23609 Tiểu luận cuối khóa 47

56 231MLB102503 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2023-10-23 C23610-B Tiểu luận cuối khóa 60

57 231MLB102502 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2023-12-16 C23610-A Tiểu luận cuối khóa 63

58 231MLC401301
Pháp luật về chủ thể quan hệ pháp luật dân 

sự
2023-11-16 C23609 Tiểu luận cuối khóa 47

59 231MUU100103 Triết học 2024-01-07
C23601, C23603, C23605, 

C23607, C23608
Tiểu luận cuối khóa 52

60 231MUU100104 Triết học 2024-02-03 C23610-B Tiểu luận cuối khóa 60

61 231MUU100102 Triết học 2024-02-02 C23610-A Tiểu luận cuối khóa 61

62 231MUU100101 Triết học 2024-02-01 C23604, C23609 Tiểu luận cuối khóa 62

63 231MEE400601 Chính sách phát triển công nghiệp 2023-11-25
Không tính gi?, h?c ghép (B?n 

Tre)
Tiểu luận cuối khóa 1

64 231MEE103801 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2023-10-07 C23601, C23603, C23608 Tiểu luận cuối khóa 21

65 231LAW253802 Pháp luật sở hữu trí tuệ 2023-10-23 05/11/2023 13g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22610-2 Dot 1 23

66 231LAW210201 Pháp luật về tài sản 2023-09-06 05/11/2023 15g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22610-2 Dot 1 23



67 231LAW210301 Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ 2023-08-26 05/11/2023 10g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609 Dot 1 42

68 231LAW210302 Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ 2023-08-26 05/11/2023 10g00 DMA B3.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609-2 Dot 1 43

69 231LAW211301 Pháp luật lao động 2023-09-26 05/11/2023 08g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609 Dot 1 42

70 231LAW252801
Pháp luật về thuế trong hoạt động kinh 

doanh
2023-09-08 05/11/2023 08g00 DMA B3.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22610 Dot 1 69

71 231ECO205401 Kinh tế học các vấn đề xã hội 2023-09-16 26/11/2023 13g00 BTRE2.4 Bến Tre C22603BT, C22603BT-2 Dot 3 27

72 231MEE400101 Kinh tế học quản lý 2023-10-24 26/11/2023 08g00 A.308 UEL C23604, C23607 Dot 3 34

73 231MEE402601 Kinh tế học quản lý 2023-10-10 26/11/2023 08g00 A.309 UEL C23605 Dot 3 10

74 231ECO200702 Thẩm định dự án đầu tư 2023-09-16 26/11/2023 10g00 DMA B3.2 45 Đinh Tiên Hoàng
C22601, C22601-2, C22602, 

C22602-2, C22603, C22603-2
Dot 3 28

75 231ECO200701 Thẩm định dự án đầu tư 2023-06-11 26/11/2023 08g00 BTRE2.4 Bến Tre C22603BT, C22603BT-2 Dot 3 27

76 231ECO202001 Quản lý đô thị, Vùng và Miền 2023-08-26 26/11/2023 10g00 BTRE2.4 Bến Tre C22603BT, C22603BT-2 Dot 3 27

77 231MEE403001 Kinh tế vi mô nâng cao 2023-10-28 26/11/2023 08g00 A.309 UEL C23601, C23603 Dot 3 15

78 231MEE403601 Thẩm định dự án đầu tư 2023-06-11 26/11/2023 08g00 BTRE2.4 Bến Tre
Không tính gi?, h?c ghép (B?n 

Tre)
Dot 3 1

79 231MEM401901 Quản lý đô thị vùng và miền 2023-09-09 26/11/2023 10g00 BTRE2.4 Bến Tre
Không tính gi?, h?c ghép (B?n 

Tre)
Dot 3 1

80 231MEE401201 Kinh tế học các vấn đề xã hội 2023-09-23 26/11/2023 13g00 BTRE2.4 Bến Tre
Không tính gi?, h?c ghép (B?n 

Tre)
Dot 3 1

81 231MEE403202 Kinh tế Việt Nam 2023-10-14 03/12/2023 08g00 BTRE2.4 Bến Tre
Không tính gi?, h?c ghép (B?n 

Tre)
Dot 3 1

82 231MEM400701
Chính sách phát triển kinh tế vùng và địa 

phương
2023-11-11 03/12/2023 10g00 BTRE2.4 Bến Tre

Không tính gi?, h?c ghép (B?n 

Tre)
Dot 3 1

83 231ECO203301 Kinh tế Việt Nam 2023-10-14 03/12/2023 08g00 BTRE2.4 Bến Tre C22603BT, C22603BT-2 Dot 3 27

84 231ECO205002
Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa 

phương
2023-10-21 03/12/2023 08g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng

C22602, C22602-2, C22603, 

C22603-2
Dot 3 23

85 231ECO205001
Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa 

phương
2023-11-11 03/12/2023 10g00 BTRE2.4 Bến Tre C22603BT, C22603BT-2 Dot 3 27

86 231ECO202002 Quản lý đô thị, Vùng và Miền 2023-11-04 03/12/2023 10g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22603, C22603-2 Dot 3 16

87 231ECO205501
Chính sách phát triển kinh tế Vùng và địa 

phương
2023-10-21 03/12/2023 08g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22601, C22601-2 Dot 3 5

88 231MEE403201 Kinh tế Việt Nam 2023-12-02 17/12/2023 10g00 A.309 UEL C23603 Dot 3 13

89 231ECO203302 Kinh tế Việt Nam 2023-11-25 17/12/2023 08g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng
C22601, C22601-2, C22602, 

C22602-2, C22603, C22603-2
Dot 3 30

90 231BUS200901 Quản trị chiến lược 2023-09-08 14/01/2024 08g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22607, C22607-2 Dot 2 49



91 231LAW211302 Pháp luật lao động 2023-10-30 14/01/2024 13g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609-2 Dot 2 43

92 231LAW212501
Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp 

đất đai
2023-10-11 14/01/2024 08g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22609 Dot 2 42

93 231LAW212502
Pháp luật về đất đai và giải quyết tranh chấp 

đất đai
2023-10-10 14/01/2024 08g00 DMA B3.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609-2 Dot 2 43

94 231LAW214501 Chuyên đề pháp luật về quyền tác giả 2023-11-29 14/01/2024 13g00 DMA B3.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609 Dot 2 43

95 231MKB400101 Pháp luật hợp đồng 2023-11-08 14/01/2024 10g00 A.309, A.308 UEL C23610-A Dot 2 62

96 231LAW252902
Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động 

sản
2023-11-28 14/01/2024 13g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22610-2 Dot 2 23

97 231LAW250702 Pháp luật ngân hàng 2023-11-20 14/01/2024 10g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22610-2 Dot 2 22

98 231LAW250701 Pháp luật ngân hàng 2023-11-16 14/01/2024 10g00
DMA B3.3, DMA 

B2.3
45 Đinh Tiên Hoàng C22610 Dot 2 70

99 231MLC401901 Pháp luật về quan hệ tài sản giữa vợ chồng 2023-11-27 14/01/2024 08g00 A.309, A.308 UEL C23609 Dot 2 47

100 231MMA400201 Kinh tế lượng nâng cao 2023-11-13 14/01/2024 10g00 A.310 UEL C23608 Dot 2 7

101 231MBB400801 Quản trị chiến lược 2023-11-22 14/01/2024 13g00 A.308 UEL C23605 Dot 2 10

102 231MMA400501
Thống kê và kinh tế lượng ứng dụng trong 

tài chính
2023-11-13 14/01/2024 10g00 A.310 UEL C23604 Dot 2 15

103 231MMA400401 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh 2024-01-31 03/03/2024 10g00 A.309 UEL C23607 Dot 3 19

104 231MLC402001 Pháp luật về tài sản và thừa kế 2023-12-12 03/03/2024 10g00 A.604 UEL C23609 Dot 3 47

105 231LAW253601 Pháp luật thương mại quốc tế 2023-12-26 03/03/2024 10g00
DMA B3.2, DMA 

B3.3
45 Đinh Tiên Hoàng C22610 Dot 3 71

106 231LAW250202 Pháp luật về môi trường 2024-01-31 03/03/2024 08g00 DMA B3.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22610-2 Dot 3 23

107 231LAW250201 Pháp luật về môi trường 2024-02-01 03/03/2024 08g00
DMA B3.2, DMA 

B3.3
45 Đinh Tiên Hoàng C22610 Dot 3 70

108 231MKB400302 Pháp luật về tài sản 2024-02-02 03/03/2024 08g00 A.312 bis, A.312 UEL C23610-B Dot 3 60

109 231MKB400301 Pháp luật về tài sản 2023-12-11 03/03/2024 08g00 A.310 bis, A.310 UEL C23610-A Dot 3 62

110 231MKB400402 Pháp luật về thương mại 2023-12-05 03/03/2024 10g00 A.312 bis, A.312 UEL C23610-B Dot 3 60

111 231MKB400401 Pháp luật về thương mại 2024-01-31 03/03/2024 10g00 A.310 bis, A.310 UEL C23610-A Dot 3 62

112 231MLC401701 Pháp luật về hợp đồng 2024-01-24 03/03/2024 08g00 A.604 UEL C23609 Dot 3 47

113 231LAW2109101 Pháp luật về tố tụng dân sự 2024-02-01 03/03/2024 08g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609 Dot 3 42

114 231LAW2109102 Pháp luật về tố tụng dân sự 2024-01-29 03/03/2024 10g00 DMA B2.2 45 Đinh Tiên Hoàng C22609-2 Dot 3 43



115 231BUS201101 Văn hóa trong kinh doanh 2023-12-19 03/03/2024 10g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22607, C22607-2 Dot 3 50

116 231COM2024101 Quản trị chuỗi cung ứng 2023-12-23 03/03/2024 08g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22608-2 Dot 3 10

117 231LAW214502 Chuyên đề pháp luật về quyền tác giả 2023-12-05 10/03/2024 08g00 DMA B2.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22609-2 Dot 3 43

118 231MKB400102 Pháp luật hợp đồng 2023-12-14 10/03/2024 08g00 A.309, A.308 UEL C23610-B Dot 3 60

119 231LAW252901
Pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động 

sản
2023-12-06 10/03/2024 08g00 DMA B3.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22610 Dot 3 70

120 231LAW254001 Pháp luật về mua bán hàng hoá quốc tế 2024-01-24 10/03/2024 10g00 DMA B3.3 45 Đinh Tiên Hoàng C22610 Dot 3 70


